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      PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN    
      

 

          
                        ĐVT: Triệu đồng   
    

STT   Tên đơn vị   Vốn 

 điều lệ   Tỷ lệ 

 PISICO 

 sở hữu (%)  Năm 2014   Năm 2015   Năm 2016   
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Doanh 

 thu   Lợi nhuận

 sau thuế

 TNDN   Cổ tức 

 PISICO 

 được nhận   Doanh 
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 thu   Lợi nhuận

 sau thuế

 TNDN   Cổ tức 

 PISICO 

 được nhận   Doanh 

 thu   Lợi nhuận
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 sau thuế

 TNDN   Cổ tức 

 PISICO 

 được nhận   

    

1   Công ty con, PISICO sở hữu 100% vốn điều lệ       35,000   12,000

 4,928

 38,000

 12,750

 5,421

 40,000

 13,500

 5,914

 

    -   Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn   10,000   100
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 35,000

 12,000

 4,928

 38,000

 12,750

 5,421

 40,000

 13,500

 5,914

 

    2   Công ty con, PISICO sở hữu > 50% vốn điều lệ       11,000   3,375

 1,396

 11,000

 3,375

 2,125

 11,000

 3,375

 2,125

 

    -   Công ty CP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC  15,000   70.83

 11,000

 3,375

 1,396

 11,000
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 3,375

 2,125

 11,000

 3,375

 2,125

 

    3   Công ty Liên doanh liên kết       650,000   14,400

 4,115

 706,000

 21,375

 6,779

 802,000

 29,900

 10,173

 

    -   Công ty CP kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định  120,000   50.00

 10,000

 0

 0

 16,000

 5,250

 1,800

 42,000

 10,400
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 4,200

 

    -   Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn  6,500   45.00

 200,000

 5,250

 1,463

 230,000

 5,625

 1,609

 250,000

 6,000

 1,571

 

    -   Công ty CP Chế biến Gỗ Nội thất PISICO  15,000   40.01

 110,000

 5,625

 1,501

 120,000

 6,000

 1,801

 130,000

 6,750

 2,101
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    -   Công ty CP PISICO - Hà Thanh   15,000   40.00

 110,000

 1,650

 600

 120,000

 2,250

 743

 130,000

 3,000

 1,200

 

    -   Công ty CP Chế biến Gỗ PISICO Đồng An   17,600   31.28

 220,000

 1,875

 551

 220,000

 2,250

 826

 250,000

 3,750

 1,101

 

    4   Đầu tư tài chính dài hạn khác       515,000   14,625

 1,561

 557,000
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 17,775

 1,675

 558,000

 22,350

 1,788

 

    -   Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam   12,000   18.96

 300,000

 3,750

 569

 300,000

 4,500

 683

 300,000

 5,250

 796

 

    -   Công ty CP Chế biến Tinh bột Săn XK Bình Định   19,000   14.77

 180,000

 9,000

 842
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 220,000

 11,250

 842

 220,000

 15,000

 842

 

    -   Công ty CP Khách sạn Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn   75,000   6.67

 35,000

 1,875

 150

 37,000

 2,025

 150

 38,000

 2,100

 150

 

      Tổng cộng       1,211,000   44,400   12,000

 1,312,000

 55,275
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 16,000

 1,411,000

 69,125

 20,000
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